
TT Ngày sinh Lớp Tên đề tài Người hướng dẫn

1 Nguyễn Huy An 05/09/1973 TCNH5D Quản lý nợ thuế tại cục thuế tỉnh Thái Bình PGS.TS. Trần Văn Giao

2 Phạm Thị Liên 27/10/1988 TCNH5D Cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Kinh tế - 
Kỹ thuật - Công nghiệp Nam Định PGS.TS. Trần Văn Giao

3 Đỗ Mạnh Hùng 04/10/1972 TCNH5D Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại văn phòng 
cục thuế tỉnh Thái Bình PGS.TS. Trần Văn Giao

4 Trần Thị Minh Nguyệt 21/11/1987 TCNH5D Phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng thương mại 
cổ phần Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Nam Định PGS.TS. Lê Chi Mai

5 Nguyễn Thị Lệ Quyên 07/05/1985 TCNH5D
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng 
thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - 
Chi nhánh Hà Nam

PGS.TS. Lê Chi Mai

6 Nguyễn Thị Thúy 30/06/1982 TCNH5D Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng công nghiệp 
Nam Định PGS.TS. Lê Chi Mai

7 Nguyễn Tiến Thư 20/03/1982 TCNH5D Cơ chế tự chủ tài chính tại trường Cao đẳng nghề 
Nam Định PGS.TS. Lê Chi Mai

8 Nguyễn Thị Liên 21/10/1990 TCNH5D Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh 
nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định TS. Đặng Thị Hà

9 Vũ Quang Thúy 04/02/1989 TCNH5D Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi Ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Nam Định TS. Đặng Thị Hà

10 Vũ Mạnh Hòa 01/10/1973 TCNH5D Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Thái Việt TS. Hoàng Sỹ Kim

11 Triệu Thị Hiền 01/11/1981 TCNH5D Thẩm định tài chính dự án đầu tư nâng cao năng 
lực thiết bị thi công của Tổng công ty Sông Đà TS. Nguyễn Hoàng Quy

Họ và tên học viên

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC TCNH5 THÔNG QUA TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ



12 Đinh Trung Hiếu 03/04/1975 TCNH5D
Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ 
phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh 
Nam Định

TS. Nguyễn Ngọc Thao

13 Trần Trung Kiên 03/07/1974 TCNH5D Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của nhà 
nước tại Ngân hàng phát triển chi nhánh Nam Định TS. Nguyễn Ngọc Thao

14 Vũ Đức Văn 10/02/1980 TCNH5D Quản lý rủi ro trong cơ chế tự khai, tự nộp thuế đối 
với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam TS. Nguyễn Ngọc Thao

15 Ngô Thị Thanh Nga TCNH5D Quản trị rủi ro tín dụng tại Công ty Tài chính cổ 
phần xi măng TS. Lương Minh Việt

16 Đỗ Thị Thu Hà 20/11/1983 TCNH5D Thanh tra, kiểm tra thuế theo cơ chế tự khai tự nộp 
tại cục thuế tỉnh Ninh Bình TS. Trương Thị Thu Hà

17 Nguyễn Tuấn Minh 30/07/1982 TCNH5D Quản lý thuế nội địa đối với các doanh nghiệp dân 
doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình TS. Trương Thị Thu Hà

18 Dương Quang Điệp 30/04/1981 TCNH5D
Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần 
đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam 
Định

PGS.TS. Nguyễn Đắc Hưng

19 Đinh Thế Thanh 02/01/1987 TCNH5D Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và 
phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Nam PGS.TS. Nguyễn Đắc Hưng

20 Bùi Văn Thuyết 21/12/1976 TCNH5D
Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng 
thương mại cổ phần đầu tư và phát triển tỉnh Nam 
Định

PGS.TS. Nguyễn Đắc Hưng

21 Đỗ Đình Phất 24/10/1983 TCNH5D Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản Ngân sách 
Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình PGS.TS. Lê Hùng Sơn

22 Phan Tất Thắng 13/04/1973 TCNH5D
Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước 
qua Kho bạc Nhà nước huyện Kiến Xương - tỉnh 
Thái Bình

PGS.TS. Lê Hùng Sơn

23 Vũ Quang Minh 19/01/1980 TCNH5D Tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại Ngân 
hàng Phát triển - Chi nhánh Nam Định PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo



24 Hoàng Thị Thu Trang 15/12/1987 TCNH5D
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng 
thương mại cổ phần quân đội - Chi nhánh Ba Đình - 
Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo

25 Ngô Thị Duyên 24/09/1975 TCNH5D
Quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng 
thương mại cổ phần đầu tư và phát triển tỉnh Hà 
Nam

PGS TS Đỗ Văn Thành

26 Lê Trung Dũng 06/05/1979 TCNH5D
Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ 
phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà 
Nam

TS. Phạm Tiến Đạt

27 Trần Thị Thu Hằng 24/08/1983 TCNH5D
Đa dạng hóa dịch vụ của Chi nhánh Ngân hàng 
thương mại cổ phần đầu tư và phát triển tỉnh Hà 
Nam

TS. Phạm Tiến Đạt

28 Phạm Văn Hiếu 12/10/1981 TCNH5D
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại 
cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh 
Hà Nam

TS. Phạm Tiến Đạt

29 Nguyễn Thị Thanh Bình 24/08/1975 TCNH5D
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại 
cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành 
phố Nam Định

TS. Nguyễn Thị Hiền

30 Nguyễn Thị Huyền 13/10/1985 TCNH5D
Chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng tại Ngân hàng 
thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi 
nhánh Nam Định

TS. Nguyễn Thị Hiền

31 Lê Thị Thanh Tâm 27/08/1986 TCNH5D Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh Ngân 
hàng thương mại cổ phẩn Công thương Nam Định TS. Nguyễn Thị Hiền

32 Doãn Thanh An 17/10/1986 TCNH5D
Mở rộng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông 
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 
nhánh Bắc Nam Định

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

33 Lưu Công Dưỡng 06/06/1981 TCNH5D
Chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân 
hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 
Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

34 Nguyễn Văn Thiêm 31/08/1966 TCNH5D
Chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và 
phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc 
Nam Định

TS. Nguyễn Mạnh Hùng



35 Vũ Thị Thanh Bình 08/10/1974 TCNH5D
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại 
cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh 
Nam Định

TS. Nguyễn Thị Thái Hưng

36 Nguyễn Nam Hà 10/01/1980 TCNH5D Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng hợp tác 
chi nhánh Nam Định TS. Nguyễn Thị Thái Hưng

37 Nguyễn Thị Huệ 02/04/1982 TCNH5D Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần 
Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Nam Định TS. Nguyễn Thị Thái Hưng

38 Trịnh Hùng Cường 27/05/1977 TCNH5A
Huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông 
nghiệp -  Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh 
Bắc Nam Định

PGS.TS. Trần Văn Giao

39 Đinh Trọng Hiếu 19/06/1978 TCNH5A
Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân 
tại Ngân hàng Nông nghiệp -  Phát triển Nông thôn, 
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

PGS.TS. Trần Văn Giao

40 Bùi Trung Kiên 25/07/1975 TCNH5A
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng 
Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định

PGS.TS. Trần Văn Giao

41 Lê Kiều Anh 25/06/1986 TCNH5A Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định TS. Đặng Thị Hà

42 Hoàng Thị Dung 06/07/1980 TCNH5A Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 
trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định TS. Đặng Thị Hà

43 Trần Xuân Nhâm 20/01/1983 TCNH5A Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trung tâm 
giới thiệu việc làm tỉnh Nam Định TS. Hoàng Sỹ Kim

44 Nguyễn Thúy Hằng 09/10/1979 TCNH5A
Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín 
dụng của Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí 
Việt Nam, chi nhánh Nam Định

PGS.TS. Lê Chi Mai

45 Vũ Hữu Lợi 15/05/1973 TCNH5A
Kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước 
tỉnh Nam Định trong điều kiện áp dụng hệ thống 
TABMIS

PGS.TS. Lê Chi Mai

46 Lê Quang Minh 28/01/1974 TCNH5A
Nâng cao năng lực quyết định và giám sát thu, chi 
ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Nam Định

PGS.TS. Lê Chi Mai



47 Phạm Trung Kiên 11/11/1981 TCNH5A Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Giao 
Thuỷ, tỉnh Nam Định TS. Nguyễn Hoàng Quy

48 Mai Văn Diện 15/01/1986 TCNH5A
 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông 
nghiệp -  Phát triển Nông thôn, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định

TS. Nguyễn Ngọc Thao

49 Trần Nha Trang 26/02/1984 TCNH5A
Phát triển hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Đầu tư - Phát triển Việt Nam, chi 
nhánh Nam Định

TS. Nguyễn Ngọc Thao

50 Ngô Văn Định 18/08/1985 TCNH5A Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định TS. Trương Thị Thu Hà

51 Hoàng Thị Huê 01/06/1986 TCNH5A Hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định TS. Trương Thị Thu Hà

52 Lê Thị Ngọc Anh 22/02/1986 TCNH5A
Huy động vốn dân cư tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần  Đầu tư - Phát triển Việt Nam, chi nhánh 
Nam Định

TS. Phạm Tiến Đạt

53 Nguyễn Đức Hào 15/06/1986 TCNH5A Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại 
cổ phần Á Châu, chi nhánh Nam Định TS. Phạm Tiến Đạt

54 Đỗ Văn Luật 05/02/1985 TCNH5A Mở rộng cho vay tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh 
Vượng, chi nhánh Nam Định TS. Phạm Tiến Đạt

55 Lê Thị Ngọc Bích 05/07/1984 TCNH5A Quản lý ngân sách công đoàn tại Liên đoàn Lao 
động tỉnh Nam Định TS. Trần Thu Hà

56 Nguyễn Thị Châu Giang 02/04/1984 TCNH5A Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường Trung 
học kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội TS. Trần Thu Hà

57 Lê Thị Kiều Nga 14/08/1980 TCNH5A
Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thành 
Công, Thành phố Hà Nội

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

58 Cao Thị Tuyết Nhung 24/09/1979 TCNH5A
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Tổng Công ty 
Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam, chi nhánh 
Nam Định

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

59 Bùi Tiến Dũng 27/04/1981 TCNH5A
Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Đầu tư - Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam 
Định

TS. Nguyễn Thị Thái Hưng



60 Trần Trọng Hiếu 20/01/1974 TCNH5A

Hoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay bằng tài 
sản hình thành trong tương lai tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, chi 
nhánh Nam Định

TS. Nguyễn Thị Thái Hưng

61 Trần  Hùng Trí 11/01/1986 TCNH5A
Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu, chi nhánh 
Ông Ích Khiêm, Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Thái Hưng

62 Nguyễn Tiến Phú 20/06/1977 TCNH5A
Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 
Thành phố Nam Định

PGS.TS. Lê Hùng Sơn

63 Trần Duy Thanh 01/02/1986 TCNH5A Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã tại huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo

64 Vũ Văn Thư 27/08/1981 TCNH5A Quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Hà Nam PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo

65 Vũ Thị Hồng Nhung 27/04/1988 TCNH5C
Hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên 
Việt - Phòng giao dịch Hoàng Mai - Hà Nội

GS. TS. Đinh Văn Tiến

66 Phùng Mạnh Cường 15/02/1978 TCNH5C Quản lý tài chính tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam PGS. TS. Lê Chi Mai

67 Nguyễn Công Hoàn 12/06/1978 TCNH5C
Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh trong cơ chế tự khai tự nộp tại Chi cục Thuế 
huyện Từ Liêm

PGS. TS. Lê Chi Mai

68 Ngô Quốc Huy 15/11/1962 TCNH5C Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước 
qua Kho bạc quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội PGS. TS. Lê Chi Mai

69 Đới Thị Oanh 24/03/1984 TCNH5C Quản lý thu ngân sách nhà nước tại Thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam PGS. TS. Lê Chi Mai

70 Lê Thị Phương Loan 27/04/1988 TCNH5C Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế Thành 
phố Hà Nội PGS. TS. Trần Văn Giao

71 Vũ Thị Huyền Nhung 27/06/1977 TCNH5C Phân tích tài chính tại Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Devyt PGS. TS. Trần Văn Giao

72 Tuấn Nguyên Thủy 19/12/1977 TCNH5C Phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước trên địa bàn 
Thành phố Hà Nội PGS. TS. Trần Văn Giao



73 Nguyễn Thu Hương 27/03/1979 TCNH5C Quản lý tài chính tại Trung tâm trắc địa bản đồ 
Biển - thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam TS. Đặng Thị Hà

74 Trần Tố Hương 04/06/1977 TCNH5C
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách 
nhà nước cho giao thông đường bộ ở Ban quản lý 
dự án 2

TS. Đặng Thị Hà

75 Nguyễn Hữu Thọ 08/05/1989 TCNH5C
Quản lý thuế đối với hoạt động khai thác tài 
nguyên đá tại Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm, 
tỉnh Hà Nam

TS. Đặng Thị Hà

76 Phạm Thị Thanh Hương 13/02/1987 TCNH5C
Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách 
nhà nước cho ngành nông nghiệp tại Sở nông 
nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

TS. Hoàng Sỹ Kim

77 Nguyễn Duy Thành 08/03/1969 TCNH5C Cơ chế tự chủ tài chính tại vườn Quốc gia Ba Vì - 
Tổng cục Lâm nghiệp TS. Nguyễn Ngọc Thao

78 Trần Vũ Yến 02/01/1982 TCNH5C Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên 
địa bàn huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Ngọc Thao

79 Nguyễn Thanh Vân 15/01/1972 TCNH5C Quản lý nợ thuế tại Chi cục Thuế quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Ngọc Thao

80 Vũ Thị Thương 24/06/1983 TCNH5C Quản lý thuế Hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế 
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định TS. Trương Thị Hà 

81 Nguyễn Thị Hải Hà 23/05/1981 TCNH5C Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Đắc Hưng 

82 Tô Anh Duy 12/09/1984 TCNH5C
Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách 
nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh, Thành phố 
Hà Nội

PGS. TS. Lê Hùng Sơn

83 Đinh Thị Mai Hương 19/12/1975 TCNH5C Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho 
bạc Nhà nước Hà Nội PGS. TS. Lê Hùng Sơn

84 Nguyễn Chí Kiên 08/10/1976 TCNH5C
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Thủ đô - 
Hà Nội

PGS.TS. Hà Minh Sơn



85 Nguyễn Kim Thoa 09/01/1987 TCNH5C
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
- Chi nhánh Yên Bái

PGS.TS. Hà Minh Sơn

86 Trần Thị Huệ 04/09/1984 TCNH5C Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Lý 
Nhân, tỉnh Hà Nam PGS. TS. Nguyễn Văn Tạo

87 Nguyễn Anh Tuấn 06/05/1990 TCNH5C Xã hội hóa nguồn lực tài chính cho giáo dục và đào 
tạo tại tỉnh Nghệ An PGS. TS. Nguyễn Văn Tạo

88 Nguyễn Chí Tuyên 28/08/1980 TCNH5C Quản lý chi Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương PGS. TS. Nguyễn Văn Tạo

89 Nguyễn Thanh Bình 27/02/1979 TCNH5C Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách 
nhà nước tại huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội PGS. TS. Đỗ Văn Thành 

90 Lê Thị Vĩnh Hà 26/11/1975 TCNH5C Quản lý tài chính tại cơ quan Kho bạc Nhà nước PGS. TS. Đỗ Văn Thành 

91 Hoàng Thị Ngọc Lan 26/12/1974 TCNH5C
Phương thức mua sắm tập trung tài sản công bằng 
nguồn vốn Ngân sách nhà nước trong hệ thống Kho 
bạc Nhà nước

PGS. TS. Đỗ Văn Thành 

92 Phạm Thị Lan Thanh 14/12/1977 TCNH5C
Thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà 
nước tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt 
Nam

TS. Phạm Tiến Đạt 

93 Nguyễn Đức Đạo 16/02/1983 TCNH5C Quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 
Giang TS. Trần Thu Hà 

94 Vũ Thị Thảo 22/09/1980 TCNH5C Quản lý chi thường xuyên tại Tổng cục Dự trữ Nhà 
nước TS. Trần Thu Hà 

95 Nguyễn Xuân Viện 01/05/1973 TCNH5C
Cơ chế tự chủ tài chính tại trường Cao đẳng nghề 
Kỹ thuật Công nghệ - Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội

TS. Trần Thu Hà 

96 Phạm Thị Thu Tuyết 14/05/1985 TCNH5C
Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh 
nghiệp dân doanh tại Chi cục Thuế huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định

TS. Nguyễn Thanh Hải 

97 Đỗ Hoàng Tùng 28/09/1988 TCNH5C Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan 
Thành phố Hà Nội TS. Phạm Đức Hạnh

98 Bùi Thị Hồng Hạnh 25/09/1982 TCNH5C Hoạt động thanh toán quốc tế tại Agribank - chi 
nhánh Hà Nội TS. Nguyễn Thị Hiền  



99 Nguyễn Thị Phương Dung 23/10/1989 TCNH5C Huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Bắc Á - Chi nhánh Hà Nội TS. Nguyễn Mạnh Hùng 

100 Nguyễn Thùy Ngân 20/10/1990 TCNH5C
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Mỹ Đình, Hà 
Nội

TS. Nguyễn Mạnh Hùng 

101 Nguyễn Minh Hiền 15/12/1987 TCNH5C
Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn - Chi nhánh Sóc Sơn, Thành phố 
Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thái Hưng

102 Phạm Thanh Hoa 31/08/1982 TCNH5C Phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam TS. Nguyễn Thị Thái Hưng

103 Trần Thị Tú Anh 04/01/1983 TCNH5C Quản lý tài chính tại Tổng công ty Dung dịch 
khoan và Hóa phẩm Dầu khí TS. Hoàng Thị Liễu

104 Đào Thị Thùy Dương 27/09/1981 TCNH5C Phân tích tài chính Công ty cổ phần xây dựng Minh 
Đức TS. Hoàng Thị Liễu

105 Trần Quốc Bảo 18/08/1986 TCNH5C
Phân tích tài chính dự án "Tăng cường năng lực 
ứng dụng Công nghệ thông tin" tại Tổng cục Môi 
trường

TS. Nguyễn Thanh Phương

106 Hoàng Ngọc Xuân 27/12/1982 TCNH5C Giải pháp hoàn thiện hoạt động môi giới tại Công 
ty cổ phần chứng khoán Dầu khí TS. Nguyễn Thanh Phương

107 Phạm Minh Hoàng 31/08/1982 TCNH5C
Chống thất thu thuế xuất nhập khẩu đối với hành lý 
qua đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa 
khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài

TS. Phùng Thế Tính

108 Hoàng Tuyết Mai 09/01/1976 TCNH5E Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm 
Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Trần Anh Tuấn

109 Nguyễn Quang Huy 11/10/1971 TCNH5E
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi 
nhánh Quảng Bình

GS.TS. Đinh Văn Tiến

110 Trịnh Thị Thu Hồng 08/04/1974 TCNH5E Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Á châu - Chi nhánh Huế GS.TS. Đinh Văn Tiến

111 Vũ Văn Hòa 23/04/1977 TCNH5E
Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng khách 
hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế

GS. TS. Đinh Văn Tiến



112 Nguyễn Đình Lân 28/05/1989 TCNH5E
Nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh 
Huế

PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều

113 Văn Thị Tuyết Mai 27/04/1975 TCNH5E Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Quảng Trị PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều

114 Nguyễn Thị Lệ Thủy 27/09/1987 TCNH5E
Nâng cao chất lượng công tác đảm bảo tiền vay tại 
ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát 
triển Quảng Bình

PGS.TS. Trần Văn Giao

115 Phạm Ngọc Phong 25/02/1981 TCNH5E
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh 
Quảng Bình

PGS.TS. Trần Văn Giao

116 Lê Trần Anh Tuấn 05/08/1980 TCNH5E
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Quốc Dân - Chi nhánh Thừa 
Thiên Huế

PGS.TS. Trần Văn Giao

117 Nguyễn Tuấn Anh 09/10/1975 TCNH5E Giải pháp hoàn thiện quản trị tài chính tại Công ty 
cổ phần dệt may Huế PGS.TS. Thái Thanh Hà

118 Lê Thanh Cát 25/02/1967 TCNH5E Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho Công 
ty cổ phần dệt may Hòa Thọ PGS.TS. Thái Thanh Hà

119 Nguyễn Thị Phương Thanh 11/09/1983 TCNH5E
Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Huế

PGS.TS. Thái Thanh Hà

120 Võ Thị Phương Anh 07/01/1985 TCNH5E Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên 
địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS. Lê Chi Mai

121 Tô Thị Thu Hương 29/06/1971 TCNH5E Quản lý thuế nội địa của các doanh nghiệp dân 
doanh tại Chi cục Thuế Thành phố Huế PGS.TS. Lê Chi Mai

122 Hoàng Thị Quỳnh Nga 10/10/1986 TCNH5E Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS. Lê Chi Mai

123 Hoàng Ngọc Sơn 28/10/1978 TCNH5E Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc 
Nhà nước Quảng Bình PGS.TS. Trang Thị Tuyết

124 Phan Quốc Hải 01/12/1990 TCNH5E Quản trị rủi ro trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế PGS.TS. Trang Thị Tuyết



125 Trần Thị Hồng Anh 23/02/1980 TCNH5E Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình TS. Đặng Thị Hà

126 Hà Thị Hương Giang 24/02/1974 TCNH5E Hoàn thiện quản lý tài chính tại Sở lao động 
thương binh xã hội Thừa Thiên Huế TS. Đặng Thị Hà

127 Hoàng Cao Hùng 29/11/1976 TCNH5E Quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các 
dự án giao thông đường bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Đặng Thị Hà

128 Trần Thị Thanh Phương 02/04/1988 TCNH5E
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa 
Thiên Huế

TS. Nguyễn Hoàng Hiển

129 Lữ Thị Minh Hương 21/03/1974 TCNH5E
Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 
nhánh tỉnh Quảng Trị

TS. Nguyễn Hoàng Hiển

130 Trương Minh Phòng 14/10/1982 TCNH5E Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Viễn thông 
Thừa Thiên Huế TS. Hoàng Sỹ Kim

131 Nguyễn Thị Thanh Thủy 14/10/1988 TCNH5E Phân tích tài chính Công ty cổ phần gạch Tuynen 
Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Hoàng Sỹ Kim

132 Nguyễn Thị Cảnh Tuyền 11/10/1982 TCNH5E Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và đầu tư Thừa Thiên Huế TS. Bùi Thị Thùy Nhi

133 Trần Hoài Nam 29/03/1982 TCNH5E Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Quốc Dân - Chi nhánh Huế TS. Nguyễn Hoàng Quy

134 Lê Thị Anh Xuân 11/11/1987 TCNH5E
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam 
Thừa Thiên Huế

TS. Nguyễn Hoàng Quy

135 Hoàng Thị Thanh Xuân 19/04/1987 TCNH5E
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long - 
Chi nhánh Huế

TS. Nguyễn Hoàng Quy

136 Nguyễn Văn Hùng 18/08/1975 TCNH5E Hoàn thiện quản lý tài chính tại Công ty cổ phần 
Xây lắp Thừa Thiên Huế TS. Nguyễn Ngọc Thao

137 Hoàng Văn Khoa 22/02/1963 TCNH5E
Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh 
nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công 
thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế

TS. Nguyễn Ngọc Thao



138 Lê Anh Tuấn 27/10/1982 TCNH5E Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân 
sách nhà nước tại Thành phố Huế TS. Nguyễn Ngọc Thao

139 Nguyễn Đình Nhật Minh 17/06/1988 TCNH5E
Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại chi nhánh 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Thừa Thiên Huế

TS. Đặng Đình Thanh

140 Nguyễn Hoàng Sơn 24/12/1987 TCNH5E
Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hương 
Thủy, Thừa Thiên Huế

TS. Đặng Đình Thanh

141 Nguyễn Trường An 01/07/1989 TCNH5E
Thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Huế

TS. Lương Minh Việt

142 Ngô Thị Hoài Thu 17/10/1983 TCNH5E Quản lý thu bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm Xã 
hội tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Lê Hồng Yến

143 Võ Anh Tuấn 06/02/1988 TCNH5E
Hiệu quả huy động vốn cá nhân tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi 
nhánh Huế

TS. Lê Hồng Yến

144 Nguyễn Thị Hương Khánh 09/10/1978 TCNH5E
Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 
ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi 
nhánh Huế

GS.TS. Lê Sỹ Thiệp

145 Lê Thị Hà Linh 25/04/1984 TCNH5E Hoàn thiện quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục 
thuế tỉnh Thừa Thiên Huế GS. TS. Lê Sỹ Thiệp

146 Nguyễn Thị Phương Dung 06/03/1988 TCNH5E Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh 
nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục thuế Thành phố Huế TS. Trương Thị Thu Hà

147 Phạm Thị Hồng Tâm 17/09/1988 TCNH5E Quản lý thuế giá trị gia tăng ở Chi cục thuế Thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Trương Thị Thu Hà

148 Trần Thị Phương Trang 16/09/1988 TCNH5E
Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp của các 
doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế

TS. Trương Thị Thu Hà

149 Ngô Đăng Dũng 29/10/1986 TCNH5E
Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương 
Việt Nam - Chi nhánh Huế

PGS.TS. Trần Văn Hòa �



150 Bùi Thị Thanh Huyền 11/04/1988 TCNH5E Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần 
Nam Việt - Chi nhánh Thừa Thiên Huế PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoàn

151 Phan Thị Như Hòa 13/10/1986 TCNH5E
Nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng 
cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á 
Châu - Chi nhánh Huế

PGS.TS. Nguyễn Xuân Khoát

152 Lê Thị Ngọc Trang 16/11/1989 TCNH5E Huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 
đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Huế PGS.TS. Nguyễn Xuân Khoát

153 Bạch Trọng Đan Trung 14/06/1976 TCNH5E Huy động vốn tại Công ty cổ phần dệt may Huế, 
Thành phố Huế PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo

154 Cao Hải Vân 16/4/1988 TCNH5E
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Huế

PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo

155 Phan Thị Thùy Dung 03/08/1989 TCNH5E
Hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - 
Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

156 Nguyễn Thị Mai Quyên 11/02/1976 TCNH5E
Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Chi nhánh 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 
triển tỉnh Quảng Bình

TS. Nguyễn Thanh Bình

157 Lê Thị Thanh Nga 13/11/1989 TCNH5E Hoàn thiện kiểm soát thu thuế nội địa tại Cục thuế 
tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Nguyễn Ngọc Châu

158 Phùng Lê Thị Huệ 30/08/1987 TCNH5E Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Huế TS. Phạm Tiến Đạt

159 Nguyễn Thị Mão 10/02/1987 TCNH5E
Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tại các chi nhánh ngân hàng thương mại Nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

TS. Phạm Tiến Đạt

160 Ngô Tuấn Huy 02/08/1970 TCNH5E Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường trung 
học Giao thông vận tải Huế TS. Trần Thu Hà

161 Lê Vũ Quỳnh Viên 02/03/1988 TCNH5E Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường Cao 
đẳng sư phạm Huế TS. Trần Thu Hà



162 Trương Thị Thu Hà 27/10/1974 TCNH5E Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị TS. Nguyễn Mạnh Hùng

163 Trương Nguyễn Thùy Dung 14/05/1987 TCNH5E
Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Chi nhánh Ngân 
hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển 
Quảng Bình

TS. Nguyễn Thị Thái Hưng

164 Ngô Hoàng Phước Long 21/08/1989 TCNH5E
Nâng cao chất lượng dịch vụ Internet Banking của 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt 
Nam - Chi nhánh Huế

TS. Trương Tấn Quân

165 Phan Thị Minh Thanh 19/07/1989 TCNH5E
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi 
nhánh Huế

TS. Trương Tấn Quân

166 Nguyễn Xuân Hoàng 15/11/1986 TCNH5G Mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Lâm Đồng PGS. TS. Trần Văn Giao

167 Vương Đình Thạch 08/02/1983 TCNH5G Kiểm toán Ngân sách địa phương tại Kiểm toán 
Nhà nước khu vực XII PGS. TS. Trần Văn Giao

168 Ôn Thị Mỹ Trang 28/07/1985 TCNH5G
Nâng cao hiệu quả cho vay đối với học sinh, sinh 
viên tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông 
Ana, tỉnh Đắk Lắk

PGS. TS. Trần Văn Giao

169 Phan Cao Thanh Thảo 11/01/1989 TCNH5G Quản lý Ngân sách nhà nước ở Huyện Đắk Rlấp, 
tỉnh Đắk Nông TS. Đặng Thị Hà

170 Nguyễn Đình Phúc 05/01/1988 TCNH5G
Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 
Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

PGS.TS. Lê Chi Mai

171 Đào Văn Tình 04/11/1988 TCNH5G
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh 
Đông Đắk Lắk

PGS.TS Lê Chi Mai

172 Hồ Thanh Tuấn 28/03/1985 TCNH5G
Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân 
tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi 
nhánh Đắk Lắk

PGS.TS Lê Chi Mai

173 Hà Huy Tám 16/06/1978 TCNH5G Quản lý tài chính tại Cảng Hàng không Buôn Ma 
Thuột TS. Nguyễn Đăng Quế



174 Nguyễn Quang Thắng 24/10/1988 TCNH5G Huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk TS. Nguyễn Đăng Quế

175 Nguyễn Thanh Vũ 04/06/1979 TCNH5G
Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
- Chi nhánh huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

TS. Nguyễn Đăng Quế

176 Cao Thị Minh Trinh 24/08/1989 TCNH5G Quản lý thu Ngân sách Nhà nước tại tỉnh Đắk Lắk TS. Nguyễn Ngọc Thao

177 Võ Thanh Trúc 28/11/1984 TCNH5G Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk TS. Nguyễn Ngọc Thao

178 Phạm Thị Hồng Nhung 25/10/1983 TCNH5G Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh 
Đắk Lắk TS. Trương Thị Thu Hà

179 Hoàng Tuấn Anh 07/06/1985 TCNH5G

Hoạt động tài trợ vốn lưu động trước khi giao hàng 
đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 
Đông Đắk Lắk

TS. Phạm Tiến Đạt

180 Nguyễn Thị Thu Hà 20/05/1989 TCNH5G
Nâng cao chất lượng tín dụng Doanh nghiệp tại 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đắk Lắk

TS. Phạm Tiến Đạt

181 Đỗ Thành Trung 19/09/1986 TCNH5G
Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân 
tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương 
Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

TS. Nguyễn Mạnh Hùng 

182 Nguyễn Xuân Ước 20/09/1988 TCNH5G
Nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng 
cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đắk Lắk

TS. Nguyễn Mạnh Hùng 

183 Nguyễn Tấn Anh Khoa 21/11/1981 TCNH5G

Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Nhà 
đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh tỉnh Đắk 
Lắk

PGS. TS. Nguyễn Đắc Hưng

184 Nguyễn Công Cường 16/2/1982 TCNH5B Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp
tại Chi cục thuế Thành phố Huế PGS. TS. Trần Văn Giao



185 Hồ Minh 24/4/1967 TCNH5B Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trung tâm 
công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế PGS. TS. Trần Văn Giao

186 Đào Bá Thuận 05/04/1981 TCNH5B
Quản trị rủi ro hoạt động cho vay tại Ngân hàng 
chính sách xã hội huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên 
Huế

PGS. TS. Trần Văn Giao

187 Bùi Thị Thủy 02/01/1977 TCNH5B
Phát triển cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Thừa Thiên Huế

PGS. TS. Trần Văn Giao

188 Lê Xuân Trung 27/2/1970 TCNH5B
Cho vay dự án phát triển ngành lâm nghiệp tại Chi 
nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thừa 
Thiên Huế

PGS. TS. Trần Văn Giao

189 Phạm Thị Mai Trinh TCNH5B
Quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp 
vừa và nhỏ tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế

TS. Đặng Thị Hà

190 Lương Ngọc Thanh Bình 12/05/1981 TCNH5B Phân tích tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn
Sunspa Resort Quảng Bình PGS. TS. Thái Thanh Hà

191 Đặng Thị Thu Hoài 17/12/1989 TCNH5B Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần dệt may Huế PGS. TS. Thái Thanh Hà

192 Nguyễn Quang Khánh 17/7/1978 TCNH5B
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

PGS. TS. Thái Thanh Hà

193 Nguyễn Ngọc Anh Long 04/04/1988 TCNH5B
Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Chi
nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và
phát triển Thừa Thiên Huế

PGS. TS. Thái Thanh Hà

194 Hà Thị Nguyệt Thanh 19/9/1985 TCNH5B
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần 
Quản lý Đường bộ và Xây dựng công trình Thừa 
Thiên Huế

TS. Hoàng Sỹ Kim

195 Nguyễn Thị Thùy Trang 23/3/1989 TCNH5B
Mở rộng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông 
nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

TS. Hoàng Sỹ Kim

196 Trần Hữu Hồng 20/10/1982 TCNH5B Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Phú 
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế PGS. TS. Lê Chi Mai



197 Nguyễn Thị Tuyết Mai 14/1/1969 TCNH5B
Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi thường xuyên
ngân sách Nhà nước qua kho bạc nhà nước Thừa
Thiên Huế

PGS. TS. Lê Chi Mai

198 Trần Hà Hoài Nhi 15/11/1987 TCNH5B Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế PGS. TS. Lê Chi Mai

199 Trần Thị Thùy Yên 03/06/1979 TCNH5B Quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế PGS. TS. Lê Chi Mai

200 Phan Thị Thanh Tuyền 01/02/1989 TCNH5B
Hoàn thiện thẩm định tín dụng ngắn hạn khách 
hàng doanh nghiệp tại chi nhánh Sacombank tỉnh 
Quảng Trị

TS. Nguyễn Hoàng Quy

201 Nguyễn Thị Như Ý 08/08/1987 TCNH5B
Hoàn thiện cơ chế định giá tiêu thụ nước sạch tại 
Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành 
viên Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

TS. Nguyễn Hoàng Quy

202 Lâm Hoàng Anh 25/ 3/ 1983 TCNH5B Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Huế TS. Nguyễn Ngọc Thao

203 Lê Anh Minh 24/12/1976 TCNH5B
Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi
nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và
Phát triển Thừa Thiên Huế

TS. Nguyễn Ngọc Thao

204 Lê Quang Trung 28/9/1980 TCNH5B
Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt 
Nam, Chi nhánh Bắc Quảng Bình

TS. Nguyễn Ngọc Thao

205 Phùng Thị Ngọc Quyên 28/2/1988 TCNH5B Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế PGS. TS. Trần Đình Ty

206 Trần Thị Tâm Thanh 06/02/1981 TCNH5B
Mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại 
cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa 
Thiên Huế

PGS. TS. Trần Đình Ty

207 Trần Thị Cẩm Nhung 03/09/1988 TCNH5B Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương 
mại cổ phần An Bình-Chi nhánh Huế TS. Nguyễn Ngọc Châu

208 Võ Huy Toàn 06/04/1987 TCNH5B
Nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi trong dân 
cư cho đầu tư phát triển tại Ngân hàng Đầu tư và 
phát triển Quảng Bình

 TS. Nguyễn Ngọc Châu



209 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/03/1989 TCNH5B
Hoạt động thanh toán Quốc tế tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Huế

 TS. Nguyễn Ngọc Châu

210 Ngô Thành Hưng 17/11/1984 TCNH5B Tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và
phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế TS. Phạm Tiến Đạt

211 Ngô Thị Thanh Huyền 08/11/1987 TCNH5B
Nâng cao chất lượng tín dụng Chương trình cho
vay hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách
xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

TS. Phạm Tiến Đạt

212 Bùi Quang Thành 20/1/1988 TCNH5B
Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển, chi 
nhánh Thừa Thiên Huế

TS. Phạm Tiến Đạt

213 Nguyễn Hoàng Minh Nguyệt 25/9/1988 TCNH5B Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần An Bình - Chi nhánh Thừa Thiên Huế TS. Trần Thu Hà

214 Lê Thị Hoàng Quyên 08/08/1989 TCNH5B Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần 
Đông Á, Chi nhánh Thành phố Huế TS. Trần Thu Hà

215 Phạm Võ Hồng Nhung 12/05/1989 TCNH5B Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành 
phố Huế TS. Trương Thu Hà

216 Hoàng Thị Diệu Trâm 12/09/1986 TCNH5B
Huy động tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên Huế

TS. Trương Thu Hà

217 Trần Quốc Khánh 09/02/1985 TCNH5B
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại
cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Quảng
Trị

PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn

218 Dương Ngọc Quỳnh Phương 26/5/1988 TCNH5B Mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Huế PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn

219 Lê Thị Bích Thảo 25/5/1988 TCNH5B Dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Công thương  Nam Thừa Thiên Huế PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn

220 Ngô Thị Thu Hà 24/6/1983 TCNH5B Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại 
cổ phần An Bình - Chi nhánh Đà Nẵng TS. Nguyễn Mạnh Hùng



221 Nguyễn Ngọc Khánh Hiền 26/1/1989 TCNH5B

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính các dự án cấp 
nước sạch nông thôn tại Công ty trách nhiệm hữu 
hạn nhà nước Một thành viên Xây dựng và Cấp 
nước Thừa Thiên Huế

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

222 Trương Thị Bích Ngọc 23/3/1987 TCNH5B
Phát triển chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng
Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi
nhánh Thừa Thiên Huế

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

223 Trần Đình Hưng 12/11/1984 TCNH5B Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại
cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế TS. Nguyễn Thị Thái Hưng

224 Hồ Thị Bảo Khánh 09/02/1988 TCNH5B Phát triển cho vay cá nhân tại Ngân hàng Thương 
mại cổ phần An Bình - Chi nhánh Huế TS. Nguyễn Thị Thái Hưng

225 Lữ Uyên Phương 11/06/1989 TCNH5B
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi 
nhánh Huế

TS. Nguyễn Thị Thái Hưng

226 Hoàng Đăng Đích 06/09/1988 TCNH5B
Nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân
hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt
Nam chi nhánh Phong Điền - Thừa Thiên Huế

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

227 Lê Thị Phương Thảo 11/05/1988 TCNH5B
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh 
thị xã Hương Thủy

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

228 Lê Thị Hoàng Ngân 15/2/1987 TCNH5B Huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần
Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Huế TS. Trương Tấn Quân

229 Nguyễn Hoàng Quyên Quyên 24/4/1988 TCNH5B

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng 
doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên 
Huế

TS. Trương Tấn Quân

230 Tạ Ngọc Tâm 04/09/1972 TCNH5B
Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay đối với các
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương
mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Huế

TS. Trương Tấn Quân

231 Đặng Nguyễn Thiên Hương 26/11/1981 TCNH5B Phân tích tình hình tài chính tại Viễn thông Thừa 
Thiên Huế PGS. TS. Nguyễn Văn Tạo



232 Nguyễn Ngọc Diệu Loan 15/10/1981 TCNH5B Phân tích tài chính Khách sạn Hương Giang
RESORT & SPA PGS. TS. Nguyễn Văn Tạo

233 Nguyễn Thị Tố Như 08/04/1987 TCNH5B
Huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam,  Chi 
nhánh Thừa Thiên Huế

PGS. TS. Nguyễn Văn Tạo

234 Lê Bá Nguyên 17/8/1987 TCNH5B Phát triển thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần 
Kỹ thương Việt Nam PGS. TS. Đỗ Văn Thành

235 Đào Thị Như Nguyện 09/09/1989 TCNH5B

Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và 
nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công 
thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên 
Huế

PGS. TS. Đỗ Văn Thành

236 Trần Minh Nhật 06/09/1989 TCNH5B Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ 
phầnViệt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Huế PGS. TS. Đỗ Văn Thành

237 Nguyễn Mai Ngọc 13/9/1979 TCNH5B Tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã
hội huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Nguyễn Đăng Thảo

238 Trần Thị Sáng 18/7/1987 TCNH5B
Nâng cao năng lực canh tranh của Ngân hàng 
thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - 
Chi nhánh Huế

TS. Nguyễn Đăng Thảo

239 Phạm Mai Huyền  Trang TCNH5B
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam 
- Chi nhánh Quảng Bình

TS. Nguyễn Đăng Thảo

240 Ngô Lâm Cẩm Thạch 08/11/1989 TCNH5B
Cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng
Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi
nhánh Huế

PGS. TS. Nguyễn Văn Toàn

241 Võ Thị Anh Thư 21/9/1989 TCNH5B
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi 
nhánh nam Thừa Thiên Huế

PGS. TS. Nguyễn Văn Toàn


